  
  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 
MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

	Cấp độ

Chủ đề
	Các mức độ nhận biết
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần cơ giới của đất. 
	Biết được các vai trò của trồng trọt.
Biết được đất trồng là gì.
	Hiểu được nhiệm vụ của trồng trọt.
Hiểu được các vai trò của đất trồng.

	Trình bày được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt trong nông nghiệp.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2 câu
0,67đ
6,7%
	
	2 câu
0,67đ
6,7%
	
	
	1 câu
1đ
10%
	
	
	5 câu
2,34
23,4%

	Chủ đề: Một số tính chất chính của đất trồng. 
	Biết được các thành phần cơ giới của đất.
Biết được độ Ph của đất kiềm.
Biết được có những loại đất chính nào.
Biết được độ Ph của đất trung tính.
	Xác định được độ chua, độ kiềm của đất  được đo bằng độ Ph.
	Phân tích được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	4 câu
1,34đ
13,4%
	
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	
	
	6 câu
2 đ
20%

	Chủ đề: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất 
	Biết được tầm quan trọng của đất trồng và các biện pháp sử dụng đất hợp lí.
	
	
	Phân tích được các biện pháp bảo vệ đất, áp dụng tùy thuộc vào từng loại đất.
	Vận dụng kiến thức đưa ra các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu 
2đ
20%
	
	
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	3 câu
2,66đ
26,6%

	Chủ đề: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt. cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường 
	
	
	Xác định được các loại phân bón thường sử dụng thuộc các nhóm khác nhau và tác dụng của chúng trong từng giai đoạn.
	Trình bày được các biện pháp bảo quản phân bón hóa học.
	Vận dụng kiến thức về phân bón nêu tác dụng của từng nhóm phân bón.
Vận dụng kiến thức các biện pháp bảo quản phân bón làm bài.
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	
	
	
	1 câu
2đ
20%
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	2 câu
0,67đ
6,7%
	
	4 câu
3đ
30%

	TS câu
 TS điểm
 Tỉ lệ
	7 Câu
4 đ
40%
	4 Câu 
3 đ
30%
	4 Câu
2 đ
20%
	3 câu
1 đ
10%
	18 câu
10 đ
100%



























BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Hiểu được nhiệm vụ của trồng trọt.
Câu 2. Biết được các vai trò của trồng trọt.
Câu 3. Biết được đất trồng là gì.
Câu 4. Hiểu được các vai trò của đất trồng.
Câu 5. Biết được các thành phần cơ giới của đất.
Câu 6. Trình bày được các biện pháp bảo quản phân bón hóa học.
Câu 7. Biết được độ Ph của đất kiềm.
Câu 8. Phân tích được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất.
Câu 9. Biết được có những loại đất chính nào.
Câu 10. Xác định được độ chua, độ kiềm của đất  được đo bằng độ Ph.
Câu 11. Biết được độ Ph của đất trung tính.
Câu 12. Hiếu được các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.
Câu 13. Vận dụng kiến thức về phân bón nêu tác dụng của từng nhóm phân bón.
Câu 14. Phân tích được các biện pháp bảo vệ đất, áp dụng tùy thuộc vào từng loại đất.
Câu 15. Vận dụng kiến thức các biện pháp bảo quản phân bón làm bài.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1(2đ). Biết được tầm quan trọng của đất trồng và các biện pháp sử dụng đất hợp lí.
Câu 2(1đ). Trình bày được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt trong nông nghiệp.
Câu 3(2đ). Nhận dạng được các loại phân bón thường sử dụng thuộc các nhóm khác nhau và tác dụng của chúng trong từng giai đoạn.























	
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 -2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Công nghệ 7

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Nhiệm vụ của trồng trọt là:
A. Cung cấp nơi sản xuất lương thực.
B. Cung cấp giống cây trồng.
C. Tạo việc làm cho người dân.
D. Đảm bảo lương thực, thực phẩm ch tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Câu 2. Đối với phân hóa học, cần có những biện pháp bảo quản như thế nào?
A. Để ngoài trời.
B. Để trong tủ.
C. Để lẫn lộn các loại phân bón với nhau.
D. Để trong chum, vại, nơi khô ráo, thoáng mát và không để lẫn lộn các loại phân. 
Câu 3. Đất trồng là môi trường?
A. Do đá núi mũn ra, cây nào cũng sống được.		
B. Kho dự trữ thức ăn của cây.
C. Cung cấp nơi ở cho cây.
D. Cung cấp chất dinh dưỡng, oxi, nước và giúp cây đứng vững.
Câu 4. Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây:
A. Cung cấp nước, dinh dưỡng.
B. Giữ cây đứng vững.
C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững.
D. Cung cấp nguồn lương thực.
Câu 5. Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất?
A. Thành phần vô cơ.				B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng.
C. Thành phần hữu cơ.				D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất.
Câu 6. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là:
A. Vai trò của trồng trọt.				B. Nhiệm vụ của trồng trọt.
C. Chức năng của trồng trọt.			D. Ý nghĩa của trồng trọt.
Câu 7. Đất kiềm là đất có pH là bao nhiêu?
A. pH < 6, 5.		B. pH = 6, 6 - 7, 5.		C. pH > 7, 5.		D. pH = 7, 5.
Câu 8. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?
A. Đất cát.		B. Đất thịt nặng.		C. Đất thịt nhẹ.	D. Đất cát pha.
Câu 9. Có mấy loại đất chính?
A. 2.			B. 3.				C. 4.			D. 5.
Câu 10. Độ chua và độ kiềm của đất được đo bằng gì?
A. Độ Ph.		B. NaCl.			C. MgSO4.		D. CaCl2.
Câu 11. Đất nào là đất trung tính:
A. pH < 6. 5.		B. pH > 6. 5.			C. pH > 7. 5.		D. pH = 6. 6 - 7. 5.
Câu 12. Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào?
A. Đất đồi dốc.	B. Đất chua.			C. Đất phèn.		D. Đất mặn.
Câu 13. Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót?
A. Phân hữu cơ, phân xanh, phân đạm.
B. Phân xanh, phân kali, phân NPK.
C. Phân rác, phân xanh, phân chuồng.
D. Phân DAP, phân lân, phân xanh, phân vi sinh.
Câu 14. Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách:
A. Đẩy mạnh du canh, bảo vệ vốn rừng.
B. Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí.
C. Tăng cường bón phân, cải tạo thích hợp theo từng loại đất.
D. Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác nông – lâm.
Câu 15. Để ủ phân chuồng người ta thường trát bùn hoặc đậy kỹ là nhằm:
A. Giúp phân giữ được lâu	.		
B. Giúp bổ sung thêm đạm cho phân.
C. Giữ vệ sinh môi trường.			
D. Giúp hạn chế mất đạm, phân nhanh hoai mục, giữ vệ sinh môi trường.
B. Phần tự luận: (5,0 đ)
Câu 1(2đ). Vì sao phải sử dụng đất trồng hợp lý? Nêu các biện pháp sử dụng đất hợp lý?
Câu 2(1đ). Trình bày vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta?
Câu 3(2đ). Căn cứ vào đâu người ta chia các cách bón phân thành bón lót, bón thúc. Cho biết cách làm, mục đích của bón lót, bón thúc là gì?
--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bô coi thi không giải thích gì thêm.   
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KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Công nghệ 7
A. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm)
  	Mỗi đáp án đúng được 0,33  điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	D
	D
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	D



B. Phần tự luận: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2 đểm)
	- Phải sử dụng đất hợp lý vì:
+ Dân số tăng thì nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng nhu cầu đất trồng lớn.
+ Diện tích đất trồng trọt không tăng. Nên phải sử dụng đất hợp lý
- Các biện pháp:
+ Thâm canh tăng vụ: Tăng số vụ gieo trồng trên năm không bỏ trống thời gian giữa hai vụ gieo trồng, làm tăng sản lượng.
+ Không bỏ đất hoang: Tăng diện tích đất canh tác.
+ Chọn cây trồng phù hợp với đất: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao.
+ Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo: tăng độ phì nhiêu của đất.
	  0,5đ
0,5đ



0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

	
Câu 2
(1 điểm)
	* Vai trò của trồng trọt:
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi.
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
- Cung cấp nguồn hàng nông sản xuất khẩu có giá trị.
* Nhiệm vụ của trồng trọt: Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
	  0,5đ




0,5đ


	
Câu 3
(2 điểm)
	- Căn cứ vào thời kì bón người ta chia thành bón lót và bón thúc.
	
	Bón lót
	Bón thúc

	1. Cách làm
	- Bón phân vào đất trước khi gieo trồng.
	- Bón trong thời gian sinh trưởng của cây.

	2. Mục đích
	- Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây non ngay khi mới mọc lên, mới bén rễ.
	- Đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây.
- Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.



	0,5đ


0,5đ

1đ




DUYỆT CỦA BGH 	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ
	

	
	Phan Thị Bích Triều


